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	ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019
I. Các chương trình đào tạo Đại học chính quy
1. Ngành: Sinh học ứng dụng
Khoa đào tạo: Khoa Cơ bản
	TT
	Nội dung
	Trình độ đào tạo

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học chính quy

	I
	Điều kiện đăng ký tuyển sinh 
	
	
	Tên ngành: Sinh học ứng dụng. Mã số: 7420203
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 60

Phương thức xét tuyển
- Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: 40 chỉ tiêu
Tổ hợp môn thi

A00: Toán - Vật lý - Hóa học;

B00: Toán - Hóa học - Sinh học;

B03: Toán - Sinh học - Văn;

B08: Toán - Sinh học - Tiếng Anh
- Dựa vào kết quả học bạ: 20 chỉ tiêu
Sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=18.0

	II
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
	
	
	1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức về Sinh học, có khả năng vận dụng kiến thức Sinh học ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cho thị trường lao động.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo ngành Sinh học ứng dụng trình độ đại học nhằm đào tạo kỹ sư Sinh học ứng dụng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực thực hành, tận tụy với nghề nghiệp, có khả năng tiếp tục phát triển trong chuyên môn và ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước.

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nhà nước và pháp luật và môi trường; có khả năng sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng và khả năng giao tiếp bằng Anh ngữ thông thường. 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh học ứng dụng được trang bị những kiến thức cơ sở về sinh học và những kiến thức chuyên sâu về giải phẫu, sinh lý, sinh hóa của sinh vật; từ đó giúp hiểu rõ các nguyên lý của các quá trình sinh học liên quan đến cây trồng, vật nuôi, thủy sản và thực phẩm.

Kỹ sư Sinh học ứng dụng có khả năng vận dụng những kiến thức sinh học vào lĩnh vực chăm sóc, quản lý cây trồng để đạt được năng suất và hiệu quả cao; vận dụng những kiến thức sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi và thủy sản; vận dụng được các nguyên lý sinh học trong bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

Kỹ sư ngành Sinh học ứng dụng có khả năng làm việc theo nhóm, tính tự chủ trong phương pháp làm việc và nghiên cứu khoa học, biết phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Sinh học ứng dụng, đúc kết và hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Sinh học ứng dụng còn có thể làm việc được ở Viện, Trường, các Cơ quan nghiên cứu và giảng dạy Sinh học; bên cạnh đó, làm việc tốt ở các sở ban ngành và công ty liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Đủ trình độ để theo học ở những bậc học cao hơn trong và ngoài nước.
2. Kiến thức 

2.1. Khối kiến thức chung

- Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất (chứng chỉ), An ninh quốc phòng (chứng chỉ), các Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề nghiệp và cuộc sống;

- Vận dụng được kiến thức ngoại ngữ (B1 hoặc tương đương) trong giao tiếp thông thường. 

2.2. Khối kiến thức lĩnh vực 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Sinh học ứng dụng;

- Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và Ứng dụng được trong công việc chuyên môn.
2.3. Kiến thức chung khối ngành

Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Sinh học ứng dụng.

2.4. Kiến thức về nghề nghiệp 

- Nắm vững kiến thức lý thuyết và thực tiễn để xây dựng và thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất các loại sản phẩm sinh học phục vụ sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng nông nghiệp an toàn, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Ứng dụng linh hoạt các tiến bộ công nghệ cao và các biện pháp kỹ thuật mới trong sản xuất các loại sản phẩm sinh học ứng dụng phù hợp với các đối tượng nuôi trồng;

- Chọn tạo, tuyển chọn các giống vi sinh vật, cây trồng, vật nuôi theo hướng thích ứng với các điều kiện sinh thái; 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, sản xuất có tính chiến lược và hiệu quả trong sản xuất các sản phẩm sinh học ở quy mô sản xuất hàng hóa;

- Phân tích đánh giá thị trường, hoạch toán hiệu quả kinh tế, tổ chức các hoạt động kinh doanh các sản phẩm sinh học ứng dụng trong sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản;

- Nắm vững và vận dụng các kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường của của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Sinh học ứng dụng.
2.5. Kiến thức bổ trợ

- Vận dụng được kiến thức về cách tổ chức nhóm cho các hoạt động khoa học và thực tiễn, phương pháp lấy thông tin và truyền tải chính xác các kiến thức chuyên môn đến những đối tượng khác nhau;

- Vận dụng được kiến thức về các khái niệm nghiên cứu trong khoa học. Cách lựa chọn, xây dựng và triển khai một vấn đề trong nghiên cứu khoa học;

- Vận dụng được kiến thức về lập các dự án và triển khai thực tế liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

3. Kỹ năng

3.1. Kỹ năng về nghề nghiệp
- Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Sinh học ứng dụng có kỹ năng thực hành cơ bản về sử dụng các loại kính hiển vi để quan sát tế bào, kỹ năng làm tiêu bản hiển vi và quan sát tiêu bản hiển vi, kỹ năng bố trí thí nghiệm sinh học, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành, kỹ năng ứng dụng tin học trong phân tích số liệu và báo cáo khoa học; 

- Có kỹ năng về các kỹ thuật sinh học chuyên sâu trong phòng thí nghiệm như kỹ thuật nuôi cấy mô, kỹ thuật ly trích và phân tích hợp chất hữu cơ, kỹ thuật sản xuất các sản phẩm ứng dụng trong nông nghiệp;

- Các kỹ năng bổ trợ nghề nghiệp như sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành, kỹ năng ứng dụng tin học trong phân tích số liệu và báo cáo khoa học, kỹ năng lập dự án và kiến thức thị trường cũng được rèn luyện để có thể dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

3.2. Kỹ năng mềm

- Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng. Đạt chứng chỉ B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Áp dụng các kiến thức về công nghệ thông tin trong việc phân tích số liệu, trình bày, xử lý văn bản, vẻ và thiết kế;

- Xây dựng đề cương nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiên cứu, viết và báo cáo kết quả nghiên cứu;

- Lập được kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cá nhân, nhóm, tập thể

Sử dụng các phương pháp và nghệ thuật trong quá trình giao tiếp, đàm phán phù hợp với các đối tác liên quan đến công việc;

- Hiểu biết đạo đức, ứng xử phù hợp trong từng tình huống trong công việc.

- Ý trức trách nhiệm với công việc, với bản thân và tập thể. Chịu khó học hỏi, cần cù nghiêm túc và trung thực trong công việc, có thái độ yêu nghề và cầu tiến.

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3.3.1. Năng lực tự chủ, tự học và tự nghiên cứu

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ về Sinh học ứng dụng;

- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Sinh học ứng dụng;

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật Sinh học ứng dụng;

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động Sinh học ứng dụng ở quy mô trung bình.

3.3.2. Phẩm chất đạo đức
3.3.2.1. Thái độ và đạo đức cá nhân
- Thực hiện tốt các quy định để xây dựng và giữ gìn phẩm chất đạo đức của người học; 

- Luôn chấp hành tốt những quy tắc và các yêu cầu trong công việc.

3.3.2.2. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp
- Có thái độ và phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, có tinh thần yêu nước, yêu nghề nghiệp;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy;

- Có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm, có thái độ đúng đắn trong công việc;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

	III
	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	
	
	

	IV
	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện 
	
	
	STT
Học phần
TC
A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
31

1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

3
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

4
Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

B. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
97
I. Kiến thức cơ sở ngành
30
1

Toán cao cấp

2

2

Toán thống kê 

2

3

Hóa học

4

4

Vật lý

2

5

Tin học

2

6

Sinh học

3

7

Sinh thái và môi trường

2

8

Nhà nước và pháp luật

2

9

Xã hội học đại cương

2

II. Kiến thức ngành
1

Thực vật học

2

2

Động vật học

2

3

Hóa sinh, Sinh lý thực vật

3

4

Hóa sinh, Sinh lý động vật

3

5

Di truyền học

3

6

Nhập môn công nghệ sinh học 

2

7

Vi sinh vật học

2

8

Miễn dịch học

3

9

Lý sinh học

2

10

Sinh vật đất

2

11

Kỹ thuật trồng trọt

2

12

Bảo vệ thực vật

2

13

Kỹ thuật chăn nuôi

2

14

Thú y cơ bản

2

15

Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản 

2

III. Kiến thức chuyên ngành
41
1

Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật

2

2

Tổ chức và Phôi thai

2

3

An toàn sinh học

2

4

Công nghệ protein và enzyme

2

5

Hợp chất thiên nhiên

2

6

Nhập môn nông nghiệp 

2

7

Quá trình và thiết bị công nghệ

3

8

Công nghệ sinh học ứng dụng 

4

9

Thực hành công nghệ sinh học ứng dụng 

2

10

Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn

2

11

Vi sinh vật ứng dụng 

4

12

Sinh vật chỉ thị môi trường 

2

13

Bảo tồn đa dạng sinh học 

2

14

Phương pháp thí nghiệm sinh học

2

15

Quản lý cây trồng tổng hợp

2

16

An toàn thực phẩm

2

17

Bệnh học thủy sản

2

18

Chọn tạo giống cây trồng

2

19

Kỹ thuật sản xuất giống thủy sản

2

20

Giống vật nuôi

2

21

Công nghệ sản xuất thức ăn

2

22

Kinh tế nông nghiệp

2

IV. Kiến thức bổ trợ
6
1

Phương pháp tiếp cận khoa học 

2

2

Xây dựng và quản lý dự án

2

3

Kỹ năng mềm

2

V. Thực tập nghề nghiệp
10
1

Tiếp cận nghề 

1

2

Thao tác nghề 

3

3

Thực tế nghề 

6

VI. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế
10

1

Khóa luận tốt nghiệp SHƯD

10

2

Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp SHƯD

6

3

Chuyên đề: Chế phẩm sinh học trong nông nghiệp

2

4

Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ enzyme trong nông nghiệp

2



	V
	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
	
	
	

	VI
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
	
	
	Tốt nghiệp ngành Sinh học ứng dụng, sinh viên có thể làm việc trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau như:
- Làm việc trong các công ty Công nghệ sinh học; cây trồng; chăn nuôi thú y; thủy sản;
- Làm việc trong các trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao; các phòng thí nghiệm phân tích chuyên sâu về lĩnh vực sinh học ứng dụng …;
- Khởi nghiệp tại các công ty về Sinh học ứng dụng để sản xuất các bộ kit chẩn đoán bệnh, sản xuất ra các thuốc sinh học;
- Kỹ sư điều hành sản xuất, quản lý và đảm bảo chất lượng tại các nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm;
- Chuyên viên Sinh học ứng dụng tại các công ty chế biến nông sản, thực phẩm, thủy sản; các trung tâm kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm, cơ quan nghiên cứu về công nghệ vi sinh, Sinh học ứng dụng (thực vật, động vật);
- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học ứng dụng của các ngành hoặc địa phương (bộ, sở, phòng,…);
- Nghiên cứu và giảng dạy ở các Viện, Trường có liên quan đến lĩnh vực sinh học ứng dụng, sinh hóa học, sinh học phân tử;
- Tiếp tục các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và quốc tế;…
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